
STT HÌNH ẢNH GIÁ CHƯA VAT GIÁ CÓ VAT

SỘ 

(CÁI/HỘP)

SỐ 

(CÁI/THÙNG)

1 Van cửa đồng MIHA-PN 16

DN 15 99.500 109.500      10      100          

DN 20 125.000 137.500      10      80 

DN 25 165.000 181.500      6        60 

DN 32 246.500 271.200      4        32 

DN 40 315.000 346.500      4        24 

DN 50 529.000 581.900      2        16 

DN 65 860.000 946.000      1        10 

DN 80 1.205.000 1.325.500   1        6 

DN 100 2.430.000 2.673.000   1        4 

2 Van cửa đồng MBV-PN 10 

DN 15 71.500 78.700        10      100          

DN 20 89.000 97.900        10      80 

DN 25 134.500 148.000      6        60 

DN 32 214.500 236.000      5        40 

DN 40 257.000 282.700      4        24 

DN 50 391.500 430.700      2        16 

DN 65 828.000 910.800      1        10 

DN 80 1.120.000 1.232.000   1        6 

DN 100 1.950.000 2.145.000   1        6 

3 Van cửa đồng  MI-PN 10

DN 15 61.500 67.700        10      100          

DN 20 75.500 83.100        10      80 

DN 25 121.500 133.700      6        60 

DN 32 188.500 207.400      5        40 

DN 40 225.500 248.100      4        24 

DN 50 344.000 378.400      2        16 

DN 65 706.500 777.200      1        10 

DN 80 1.006.000 1.106.600   1        6 

DN 100 kiểu cũ 1.815.000 1.996.500   1        6 

DN 100 kiểu mới 1.560.000 1.716.000   1        4 
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STT HÌNH ẢNH GIÁ CHƯA VAT GIÁ CÓ VAT

SỘ 

(CÁI/HỘP)

SỐ 

(CÁI/THÙNG)TÊN - QUY CÁCH HÀNG HOÁ

4 Van  1 chiều đồng lá lật MIHA - PN 16

DN 15 56.800 62.500        12      120          

DN 20 79.500 87.500        10      100          

DN 25 131.500 144.700      8        80 

DN 32 193.500 212.900      6        48 

DN 40 319.000 350.900      4        32 

DN 50 455.000 500.500      2        18 

DN65 880.000 968.000      2        16 

DN 80 1.445.000 1.589.500   1        8 

DN 100 2.020.000 2.222.000   1        6 

5 Van  1 chiều đồng  lá lật MBV- PN 10

DN 15 39.800 43.800        12      120          

DN 20 51.000 56.100        10      100          

DN 25 90.000 99.000        8        80 

DN 32 146.000 160.600      6        48 

DN 40 198.000 217.800      4        32 

DN 50 325.000 357.500      2        18 

DN 65 630.000 693.000      2        16 

DN 80 866.000 952.600      1        12 

DN 100 1.650.000 1.815.000   1        6 

6 Van  1 chiều đồng lá lật  MI- PN 10

DN 15 37.000 40.700        12      120          

DN 20 47.500 52.300        10      100          

DN 25 66.000 72.600        8        80 

DN 32 145.000 159.500      6        48 

DN 40 168.000 184.800      4        32 

DN 50 288.000 316.800      2        18 

DN 65 590.000 649.000      2        16 

DN 80 822.000 904.200      1        12 

DN 100 1.596.000 1.755.600   1        6 

7 Van  1 chiều đồng lò xo MIHA - PN 12

DN 15 45.500 50.100        15      180          

DN 20 69.000 75.900        15      150          

DN 25 99.000 108.900      12      120          

DN 32 156.000 171.600      6        60 

DN 40 220.000 242.000      6        48 

DN 50 285.000 313.500      4        32 

DN 65 606.000 666.600      2        12 

DN 80 803.000 883.300      1        12 

DN 100 1.515.000 1.666.500   1        6 

8 Van  1 chiều đồng lò xo  MBV- PN 10

DN 15 41.500 45.700        15      180          

DN 20 59.000 64.900        15      150          

DN 25 84.000 92.400        12      120          

DN 32 144.000 158.400      6        60 

DN 40 189.500 208.500      6        48 

DN 50 263.000 289.300      4        32 
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STT HÌNH ẢNH GIÁ CHƯA VAT GIÁ CÓ VAT

SỘ 

(CÁI/HỘP)

SỐ 

(CÁI/THÙNG)TÊN - QUY CÁCH HÀNG HOÁ

9 Van bi đồng MIHA  2000 tay bướm -PN 16

DN 15 73.500        80.900        12      120          

DN 20 103.000      113.300      10      100          

10 Van bi đồng mạ Niken MIHA  2000 tay bướm - PN 16

DN 15 75.000        82.500        12      120          

DN 20 107.500      118.300      10      100          

11 Van bi đồng MIHA 2000 tay gạt (dùng cho nước, hơI , ga, xăng , dầu )- PN 16

DN 15 73.500        80.900        12      120          

DN 20 103.000      113.300      10      100          

DN 25 154.500      170.000      6        60            

DN 32 320.000      352.000      6        48            

DN 40 401.000      441.100      4        32            

DN 50 552.000      607.200      2        20            

DN 65 1.125.000   1.237.500   2        8              

DN 80 1.550.000   1.705.000   2        8              

DN 100 2.700.000   2.970.000   1        2              

12 Van bi đồng  nối ống mềm MIHA - PN 16

DN 15 99.000        108.900      

13 Van bi đồng  ren trong ren ngoài  MIHA - PN 16

F15 X M 15 42.500        46.800        12      120          

14 Van bi đồng MIHA 2000 tay gạt màu vàng (dùng cho nước, hơI , ga, xăng , dầu ) PN 16

DN 8 65.000        71.500        15      60            

DN 10 66.000        72.600        15      60            

DN 15 85.500        94.100        12      120          

DN 20 120.000      132.000      10      100          

15 Van bi đồng  tay gạt MBV - PN 10

DN 15 56.000        61.600        12      120          

DN 20 88.000        96.800        10      100          

DN 25 123.000      135.300      6        60            

DN 32 225.000      247.500      6        48            

DN 40 328.500      361.400      4        32            

DN 50 495.000      544.500      2        20            

DN 65 985.000      1.083.500   8              

DN 80 1.420.000   1.562.000   8              

DN 100 2.500.000   2.750.000   2              

16 Van bi đồng  tay  bướm MBV - PN 10

DN 15 56.000        61.600        12      120          

DN 20 88.000        96.800        12      120          

17 Van  bi đồng MI- PN 10

DN 15 44.000        48.400        12      120          

DN 20 57.000        62.700        10      100          

DN 25 92.000        101.200      6        60            

DN 32 199.500      219.500      6        48            

DN 40 292.500      321.800      4        32            

DN 50 435.000      478.500      2        20            
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STT HÌNH ẢNH GIÁ CHƯA VAT GIÁ CÓ VAT

SỘ 

(CÁI/HỘP)

SỐ 

(CÁI/THÙNG)TÊN - QUY CÁCH HÀNG HOÁ

18 Van hơi đồng nhãn hiệu MIHA - PN 16

DN 15 125.000      137.500      10      80            

DN 20 168.500      185.400      10      60            

DN 25 215.000      236.500      6        48            

DN 32 370.000      407.000      4        32            

DN 40 472.000      519.200      4        24            

DN 50 785.000      863.500      1        12            

19 Van 1 chiều hơi đồng nhãn hiệu MIHA - PN 16

DN 15

DN 20 135.000      

DN 25 169.000      

DN 32

20 Van bi hợp kimTURA tay bướm - PN 10

DN 15 33.800        37.200        12      120          

DN 20 46.500        51.200        10      100          

21 Van bi hợp kimTUBO tay  bướm - PN 10

DN 15 33.800        37.200        12      120          

DN 20 46.500      51.200        10      100          

22 Van bi hợp kim TURA tay gạt - PN 10

DN 15 33.800        37.200        12      180          

DN 20 46.500        51.200        12      120          

DN 25 66.000        72.600        8        80            

DN 32 141.000      155.100      6        48            

DN 40 195.500      215.100      4        32            

DN 50 295.000      324.500      2        20            

DN 65 686.500      755.200      2        8              

23 Rọ đồng MIHA-PN12-DN 15 45.000        49.500        15      150          

DN 20 73.500        80.900        15      150          

DN 25 113.500      124.900      12      72            

DN 32 167.500      184.300      12      72            

DN 40 252.000      277.200      8        48            

DN 50 313.500      344.900      6        36            

DN 65 610.500      671.600      2        12            

DN 80 820.000      902.000      1        12            

DN 100 1.550.000   1.705.000   1        6              

24 Rọ đồng MBV - PN 10

DN 15 43.000        47.300        15      150          

DN 20 64.000        70.400        15      150          

DN 25 93.000        102.300      12      72            

DN 32 144.000      158.400      12      72            

DN 40 196.000      215.600      8        48            

DN 50 300.000      330.000      6        36            

DN 65 505.000      555.500      2        12            

DN 80 625.000      687.500      1        12            

DN 100 1.255.000   1.380.500   
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STT HÌNH ẢNH GIÁ CHƯA VAT GIÁ CÓ VAT

SỘ 

(CÁI/HỘP)

SỐ 

(CÁI/THÙNG)TÊN - QUY CÁCH HÀNG HOÁ

25 Rọ đồng MI - PN 10

DN 20 52.500        57.800        15      150          

DN 25 65.000        71.500        12      72            

DN 32

DN 40 138.000      151.800      48            

DN 100 875.000      962.500      

26 Van  phao đồng nhãn hiệu MIHA  - PN 16

DN 15 130.000      143.000      100          

DN 15 bóng 20 135.000      148.500      100          

DN 20 182.000      200.200      60            

DN 25 250.000      275.000      50            

27 Vòi đồng MIHA - PN 16

DN 15 102.000      112.200      10      60            

DN 20 120.000      132.000      10      60            

28 Vòi đồng MIHA mạ Niken - PN 16

DN 15 108.000      118.800      10      60            

DN 20 137.000      150.700      10      60            

29 Vòi máy giặt   MIHA - PN 16

DN 15 83.000        91.300        10      60            

30 Vòi  vườn đồng MBV ( tay gạt và tay bướm ) - PN 10

DN 15 69.500        76.500        10      120          

DN 20 87.500        96.300        10      100          

31 Vòi vườn đồng MH (tay gạt và tay bướm)- PN 10

DN 15 75.000        82.500        10      120          

DN 20 99.600        109.600      10      100          

32 Vòi  vườn đồng MI - PN 10

DN 15 39.800        43.800        10      120          

DN 20 55.000        60.500        10      100          

33 Vòi vườn hợp kim DALING - PN 10

DN 15 35.700        39.300        10      120          

DN 20 45.500        50.100        10      120          

34 Vòi vườn hợp kim TURA- PN 10

DN 15 28.500        31.400        10      120          

DN 20 40.000        44.000        10      120          

* 100% sản phẩm được thử áp lực trước khi xuất xưởng. Bảo hành 12 tháng. 

* Tuỳ theo từng đơn hàng và phương thức thanh toán chúng tôi có chính sách chiết khấu giảm giá 

 tốt nhất dành cho quý khách hàng.

* Quý khách có thể liên hệ trực tiếp mua hàng tại các đại lý trên toàn quốc.GIÁM ĐỐC CÔNG TY

GIÁM ĐỐC CÔNG TY
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